
SỞ GDĐT TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT MỸ HƯƠNG

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN, KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

Văn Toán Anh

1 Trần Thị Ánh Thy x 11/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0385158359 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3 Tuyển thẳng

2 Quách Gia Bảo 15/03/2009 Hoa Sóc Trăng 0769220525 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN TS1 8.50 7.75 8.00 24.25 1 45.25 3

3 Nguyễn Huỳnh Thanh Hoàng 04/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0327350441 Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 7.75 8.25 7.00 23.00 0 43.00 3

4 Hồ Ngọc Trúc Ly x 12/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0702880706 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.75 7.00 7.20 22.95 0 42.95 3

5 Lâm Khánh Băng x 04/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0396490725 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN 9.00 6.50 6.80 22.30 0 42.30 3

6 Võ Cường Thịnh 25/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0865935677 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.50 4.75 9.00 22.25 0 42.25 3

7 Huỳnh Thị Thiên Thư x 02/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0367360512 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 9.00 6.25 6.80 22.05 0 42.05 3

8 Nguyễn Ngọc Thảo Vy x 21/03/2009 Kinh TP HCM 0983944610 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 9.25 6.25 6.30 21.80 0 41.80 3

9 Trầm Kim Ngân x 05/12/2009 Kinh TP HCM 0328299160 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.75 5.25 8.40 21.40 0 41.40 3

10 Nguyễn Kiều My x 10/03/2009 Hoa Sóc Trăng 0986884179 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN TS1 9.00 6.25 5.00 20.25 1 41.25 3

11 Lê Quang Hỷ 24/11/2009 Kinh Cần Thơ 0944335625 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HD 6.25 5.50 9.10 20.85 0 40.85 3

12 Trương Bảo Kiên 04/01/2009 Kinh Sóc Trăng 0974489010 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 9.00 4.75 7.30 21.05 0 40.55 3

13 Phan Kỳ Anh 09/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0346470817 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.50 6.00 6.70 20.20 0 40.20 3

14 Đào Thị Diễm Huyền x 04/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0921688436 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.50 5.75 7.40 20.65 0 39.65 3

15 Nguyễn Ngọc Cát Tường x 01/01/2009 Kinh Sóc Trăng 0904454946 TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.50 5.25 5.90 19.65 0 39.65 3

16 Dương Ngọc Anh Thư x 13/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0947651322 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN 8.00 5.25 6.00 19.25 0 39.25 3

17 Trịnh Thị Ngọc Quyền x 18/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0813237379 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HD 7.50 6.50 5.10 19.10 0 39.10 3

18 Trần Thị Như Ý x 07/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0776803869 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.50 4.50 6.00 19.00 0 39.00 3

19 Khưu Ngọc Thanh Thúy x 23/09/2009 Hoa Sóc Trăng 0764212700 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HD TS1 8.50 4.75 4.70 17.95 1 38.95 3

20 Trần Nguyễn Khánh Phương x 30/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0339289549 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.50 5.00 5.00 18.50 0 38.50 3

21 Lê Minh Thuận 31/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0356944828 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH NN 8.25 6.00 5.70 19.95 0 38.45 3

22 Nguyễn Gia Thịnh 21/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0383746030 Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH HHN 8.50 5.25 4.70 18.45 0 38.45 3

23 Võ Thị Huyền Trân x 16/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0337967657 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.75 5.50 5.20 18.45 0 38.45 3

24 Nguyễn Thị Ánh Loan x 14/03/2009 Kinh Sóc Trăng 0968846793 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.50 5.75 5.20 18.45 0 38.45 3

25 Nguyễn Thiện Nhân 15/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0763833110 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.75 5.50 6.00 18.25 0 38.25 3

26 Lâm Đào Hoàng Mỹ 27/03/2009 Khmer TP Cần Thơ 0347351514 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN TS1 8.25 5.25 6.20 19.70 1 38.20 3

27 Nguyễn Đoàn Ngọc Hùng 01/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0372446243 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.75 6.00 5.40 18.15 0 38.15 3

28 Hồ Lê Tiến Quang 04/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0375492812 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.25 6.25 5.00 18.50 0 38.00 3

29 Nguyễn Quách Dương 19/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0971440783 Ấp Tà Ân B, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Thuận Hưng MH HHN TS1 6.00 5.50 5.40 16.90 1 37.90 3

30 Lê Quốc Tiến 15/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0939876148 Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 7.75 6.25 3.80 17.80 0 37.80 3

31 Huỳnh Tuyết Nghi x 26/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0384843784 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.75 4.00 5.00 17.75 0 37.75 3

32 Ngô Hoàng Huy 02/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0819029410 Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 6.50 5.50 5.60 17.60 0 37.60 3

33 Nguyễn Thị Ánh Linh x 14/03/2009 Kinh Sóc Trăng 0867816395 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.50 5.50 5.60 18.60 0 37.60 3

34 Trần Lê Phúc Vinh 31/08/2009 Kinh Sóc Trăng 0983834079 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.00 3.50 8.10 17.60 0 37.60 3

35 Trần Vĩnh Phát 13/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0762164995 Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH HHN 9.00 6.00 3.40 18.40 0 37.40 3

36 Bùi Thành Đạt 26/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0368529028 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH MT TS1 7.75 6.00 3.90 17.65 1 37.15 3

37 Tô Bá Quí 11/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0326068939 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN TS1 6.50 5.25 5.40 17.15 1 37.15 3
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38 Nguyễn Gia Hưng 21/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0865233561 Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 7.00 5.75 4.30 17.05 0 37.05 3

39 Phạm Ngọc Thành Đạt 19/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0326436371 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.00 4.50 5.90 17.40 0 36.90 3

40 Nguyễn Thị Cẩm Loan x 15/05/2009 Kinh Bạc Liêu 0326041620 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.75 6.50 4.60 16.85 0 36.85 3

41 Triệu Hoàng Châu x 15/11/2009 Khmer Sóc Trăng 0966669864 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN TS1 7.75 4.00 4.40 16.15 1 36.65 3

42 Phạm Anh Hiều 29/08/2009 Kinh Sóc Trăng 0353922422 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH MT 7.50 5.75 3.40 16.65 0 36.65 3

43 Nguyễn Hồng Thi x 22/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0866639384 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.00 4.25 5.20 16.45 0 36.45 3

44 Bùi Quốc Toàn 05/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0338335288 Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 8.25 3.75 4.30 16.30 0 36.30 3

45 Nguyễn Lê Anh Thư x 09/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0855588549 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.25 5.25 4.30 16.80 0 36.30 3

46 Huỳnh Lê Duy 31/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0334633700 Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 6.25 5.25 5.10 16.60 0 36.10 3

47 Nguyễn Thị Thùy Dương x 19/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0338521477 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HD 8.25 4.00 3.80 16.05 0 36.05 3

48 Trần Lê Thị Thùy Duyên x 07/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0983337044 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN 7.75 3.50 5.30 16.55 0 36.05 3

49 Huỳnh Đăng Khôi 15/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0369630668 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH MX 4.25 3.75 8.50 16.50 0 36.00 3

50 Thái Huỳnh Yến Nhi x 22/03/2009 Kinh TP HCM 0355458322 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.25 6.00 5.20 19.45 0 35.95 3

51 Phạm Huỳnh Nguyệt Như x 09/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0855884245 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.75 4.00 4.10 15.85 0 35.85 3

52 Võ Huỳnh Như x 05/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0383453391 Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 8.75 4.50 2.60 15.85 0 35.85 3

53 Nguyễn Quốc Tường 07/08/2009 Kinh Sóc trăng 0382470402 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH MT 7.75 5.25 3.70 16.70 0 35.70 3

54 Trương Thanh Hiếu 04/03/2009 Kinh Sóc Trăng 0363042238 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.50 6.00 3.00 16.50 0 35.50 3

55 Lê Quốc Khánh 08/01/2009 Kinh Sóc Trăng 0325434405 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.50 6.50 4.00 16.00 0 35.50 3

56 Đào Gia Hân x 27/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0907916095 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.25 3.50 3.70 15.45 0 35.45 3

57 Đào Ngọc Châu x 05/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0967495047 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN TS1 7.50 4.50 3.30 15.30 1 35.30 3

58 Lê Thị Ngọc Trinh x 09/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0327618150 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.75 4.00 3.00 15.75 0 35.25 3

59 Quách Hồng Ngọc x 23/03/2009 Kinh Sóc Trăng 0359985725 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH MT 7.25 4.75 3.20 15.20 0 35.20 3

60 Nguyễn Minh Phát 29/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0365440018 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.50 5.25 3.90 16.65 0 35.15 3

61 Lưu Huỳnh Anh Khoa 14/03/2009 Kinh Sóc Trăng 0374464425 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH DKH 7.50 5.50 3.60 16.60 0 35.10 3

62 Quách Bảo Toàn 08/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0848883130 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.50 5.50 4.40 16.40 0 34.90 3

63 Nguyễn Tấn Huy 17/07/2009 Kinh Bình Dương 0336492387 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Nguyễn Thái Bình MH HHN 9.00 5.75 5.00 19.75 0 34.75 3

64 Nguyễn Hửu Lộc 01/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0346753329 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH MT 6.75 5.00 4.00 15.75 0 34.75 3

65 Nhâm Khả An x 11/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0343548121 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.25 4.00 3.40 14.65 0 34.65 3

66 Giả Bảo Ngọc x 12/10/2009 Kinh Bạc Liêu 0948330540 An Trạch A, Đông Hải, Bạc Liêu THPT Mỹ Hương MH HHN 7.50 5.75 3.30 16.55 0 34.55 3

67 Trần Nguyễn Nhật Anh 20/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0355210702 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.50 5.00 4.30 16.80 0 34.30 3

68 Trần Ngọc Ly x 31/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0348855571 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.00 5.00 5.30 16.30 0 34.30 3

69 Trần Ngọc Thạch 03/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0388845672 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.75 3.75 3.70 14.20 0 34.20 3

70 Trang Khánh Hưng 17/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0795660500 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN TS1 7.00 4.50 4.50 16.00 1 34.00 3

71 Nguyễn Ngọc Nhã Y x 28/03/2009 Kinh Sóc Trăng 0379936880 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.00 3.75 3.70 14.45 0 33.95 3

72 Trịnh Thị Diễm Trinh x 29/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0797801255 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.25 5.25 4.40 15.90 0 33.90 3

73 Hồ Thị Lan Anh x 07/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0334327640 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.50 5.00 3.20 15.70 0 33.70 3

74 Nguyễn Thị Bích Phượng x 28/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0364928078 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.50 1.50 4.20 14.20 0 33.70 3

75 Triệu Hồ Ngọc Hương x 09/07/2009 Kinh Sóc Trăng 0354058296 Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 6.50 4.50 3.60 14.60 0 33.60 3

76 Nguyễn Huỳnh Ngọc Lý x 18/07/2009 Kinh Sóc Trăng 0329458519 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.25 4.50 3.30 15.05 0 33.55 3

77 Trịnh Thị Ngọc Phương x 13/07/2009 Kinh Sóc Trăng 0399086060 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH MT TS1 7.75 3.50 3.20 14.45 1 33.45 3

78 Lương Ngọc Anh x 01/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0933943088 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 8.00 3.75 3.40 15.15 0 33.15 3
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79 Huỳnh Thị Ái Duy x 13/01/2009 Kinh Sóc Trăng 0384396295 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.50 4.25 4.40 14.15 0 33.15 3

80 Lê Hữu Thịnh 19/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0325907563 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH TH 6.25 5.00 3.40 14.65 0 33.15 3

81 Lâm Minh Khiêm 12/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0982158453 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.50 5.75 3.40 15.65 0 33.15 3

82 Nguyễn Thị Xuân Đẹp x 02/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0375272403 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH MT 4.50 4.50 4.60 13.60 0 33.10 3

83 Ngô Quốc Thịnh 23/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0388491599 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.50 5.00 4.10 16.60 0 33.10 3

84 Lý Thanh Phú 19/12/2009 Khmer Bình Dương 0848715322 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH MX TS1 5.25 5.25 4.10 14.60 1 33.10 3

85 Lê Minh Nhựt 01/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0522781270 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH PT 7.00 4.75 4.30 16.05 0 33.05 3

86 Trương Gia Huy 09/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0344708414 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN 4.75 5.25 5.00 15.00 0 33.00 3

87 Lê Thị Thanh Tuyền x 09/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0862367527 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN 7.75 4.25 3.00 15.00 0 33.00 3

88 Phạm Trần Phúc Hưng 30/07/2009 Kinh Sóc Trăng 0388924523 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.25 4.25 4.40 14.90 0 32.90 3

89 Nguyễn Lê Anh Kiệt 10/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0332181744 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.75 5.00 3.00 14.75 0 32.75 3

90 Lê Tấn Đạt 11/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0983747417 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.25 3.75 4.40 13.40 0 32.40 3

91 Nguyễn Hoàng Phương Thảo x 04/11/2009 Kinh Tỉnh Sóc Trăng 0379519354 Thiện  Nhơn, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Lê Hồng Phong MH HHN 5.75 5.25 3.80 14.80 0 32.30 3

92 Âu Tấn Vũ 07/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0338846344 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.00 5.00 4.20 14.20 0 32.20 3

93 Lê Thị Thu Thảo x 14/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0363666463 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.00 4.75 5.20 14.95 0 31.95 3

94 Lâm Thị Trúc Mai x 23/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0338909607 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.75 4.00 5.00 14.75 0 31.75 3

95 Trịnh Gia Bảo 04/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0782882352 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.50 4.00 3.10 13.60 0 31.60 3

96 Thái Quang Minh 26/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0344174805 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 3.75 5.00 4.10 12.85 0 31.35 3

97 Lưu Thanh Toàn 16/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0382386433 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.75 4.75 2.80 14.30 0 31.30 3

98 Lý Thanh Thế 02/12/2009 Khmer Sóc Trăng 0369008241 Ấp Bố Liên 3, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Thuận Hưng MH AN TS1 5.50 5.25 3.50 14.25 1 31.25 3

99 Lưu Tấn Nghĩa 03/01/2009 Kinh Sóc Trăng 0822336634 Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH HHN 3.75 4.25 3.70 11.70 0 31.20 3

100 Lê Thị Ngọc Thảo x 10/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0768812063 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.25 3.75 3.10 13.10 0 31.10 3

101 Hồ Thanh Nhàn 05/07/2009 Kinh Sóc Trăng 0344258509 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.50 3.50 3.00 13.00 0 31.00 3

102 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x 18/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0346833221 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.00 4.00 3.00 13.00 0 31.00 3

103 Bùi Quan Tường 29/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0792513803 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.75 4.25 5.00 15.00 0 31.00 3

104 Dương Bão Ngọc x 21/01/2009 Kinh Sóc Trăng 0334020618 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN 6.75 2.75 3.40 12.90 0 30.90 3

105 Phan Ánh Ngọc x 19/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0376267908 Thiện Mỹ, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.00 3.25 5.10 13.35 0 30.85 3

106 Đoàn Thụy Trúc x 19/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0382252416 Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 8.00 2.75 1.90 12.65 0 30.65 3

107 Nguyễn Thị Nhã Kỳ x 24/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0333328488 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.75 4.25 4.40 14.40 0 30.40 3

108 Trương Thị Kim Ngân x 29/10/2009 Khmer Sóc Trăng 0328485838 Ấp Tà Ân B, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng THCS DTNT Mỹ Tú MH TS1 4.75 3.75 2.80 11.30 1 30.30 3

109 Võ Quang Vinh 16/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0869294592 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN 6.75 4.50 4.50 15.75 0 30.25 3

110 Phạm Ngọc Hân x 27/07/2006 Kinh Sóc Trăng 0342437389 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.25 4.00 2.80 14.05 0 30.05 3

111 Võ Đặng Quang Anh 11/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0853399964 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH DVT 5.50 3.50 3.00 12.00 0 30.00 3

112 Lý Thiên Kim x 27/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0364520576 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THCS Lê Quý Đôn MH PVH 7.25 4.75 3.00 15.00 0 30.00 3

113 Trần Thị Huỳnh Như x 14/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0394455712 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.25 3.75 2.80 11.80 0 29.80 3

114 Trần Anh Trọng 05/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0917518857 Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 6.00 3.50 3.20 12.70 0 29.70 3

115 Nguyễn Thanh Hương x 14/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0382305095 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.75 4.25 3.70 14.70 0 29.70 3

116 Phạm Thị Ngọc Như x 05/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0355386084 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.25 4.75 2.60 12.60 0 29.60 3

117 Đỗ Lý Thành Đạt 15/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0328779220 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 7.00 4.25 3.80 15.05 0 29.55 3

118 Bùi Hoàng Tiến 13/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0365083579 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.00 4.50 3.00 13.50 0 29.50 3

119 Trương Tấn Phát 19/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0964001410 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.25 2.75 3.00 12.00 0 29.50 3
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120 Đồ Thị Thúy An x 28/12/2009 Khmer Sóc Trăng 0366586961 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN TS1 6.00 3.75 3.50 13.25 1 29.25 3

121 Lâm Thị Ngọc Thảo x 17/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0343428372 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.50 4.25 3.50 14.25 0 29.25 3

122 Lý Lâm Diệu Quê x 01/12/2009 Khơ-me Sóc Trăng 0349948429 Ấp Tà Ân B, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Thuận Hưng MH AN TS1 3.50 3.00 3.40 9.90 1 28.90 3

123 Lâm Tuấn Anh 07/12/2009 Khmer Sóc Trăng 0348285547 Ấp Tà Ân B, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng THCS DTNT Mỹ Tú MH TS1 5.00 1.75 2.90 9.65 1 28.65 3

124 Phan Nguyễn Kha 08/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0353820009 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.25 3.75 3.60 13.60 0 28.60 3

125 Sơn Thị Kiều Phương x 01/09/2009 Khmer Sóc Trăng 0389878035 Ấp Tà Ân A2, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Thuận Hưng MH AN TS1 4.75 2.25 2.40 9.40 1 28.40 3

126 Dương Thị Cẩm Tú x 23/05/2009 Kinh Sóc Trăng 0862115950 Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH HHN 6.75 2.25 4.00 13.00 0 28.00 3

127 Phan Thị Huyền Trân x 27/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0356111463 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.50 3.50 4.00 13.00 0 28.00 3

128 Đoàn Ngô Anh Trúc x 20/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0968176653 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.25 2.50 4.00 11.75 0 27.75 3

129 Hứa Văn Phương 29/04/2008 Kinh Sóc Trăng 0396698812 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.25 4.00 2.10 12.35 0 27.35 3

130 Đặng Hoàng Đệ 12/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0336449709 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.25 2.75 4.30 11.30 0 27.30 3

131 Lê Thị Thúy Vy x 01/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0393304032 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.25 3.25 3.20 12.70 0 27.20 3

132 Huỳnh Văn Cường 22/02/2008 Kinh Sóc Trăng 0967087649 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.50 3.75 2.70 11.95 0 26.95 3

133 Phan Văn Hữu Nghĩa 19/11/2009 Kinh Sóc trăng 0338902934 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.75 4.00 2.20 11.95 0 26.95 3

134 Dương Như Ý x 17/08/2008 Kinh Sóc Trăng 0365353962 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH TPST 6.50 4.00 2.20 12.70 0 26.70 3

135 Phan Văn Quốc Bảo 18/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0332592012 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.50 4.00 2.00 10.50 0 26.50 3

136 Trịnh Kiến Quốc 12/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0335488042 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.00 3.25 3.20 12.45 0 26.45 3

137 Mai Quốc Thiên 25/12/2008 Kinh Sóc Trăng 0353306508 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.25 3.75 4.20 12.20 0 26.20 3

138 Trương Ngọc Nhiên x 21/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0363554425 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.00 3.75 2.40 11.15 0 26.15 3

139 Phạm Trường Thịnh 26/06/2008 Kinh Sóc Trăng 0367145407 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.25 4.00 2.40 11.65 0 26.15 3

140 Đinh Thị Anh Thư x 27/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0376463214 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.00 4.25 1.60 10.85 0 25.85 3

141 Ngô Thị Thanh Trúc x 07/12/2007 Kinh Sóc Trăng 0815721019 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.50 2.00 1.80 9.30 0 25.80 3

142 Hồ Phước Thiện 29/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0332842269 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.00 3.75 4.00 11.75 0 25.75 3

143 Đặng Thị Thúy Vy x 21/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0971649637 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.50 2.75 4.50 11.75 0 25.75 3

144 Bùi Lê Minh Hào 07/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0355447577 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN 3.75 4.00 2.50 10.25 0 25.25 3

145 Nguyễn Hoàng Thiện 04/06/2008 Kinh Sóc Trăng 0967866706 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.50 2.00 3.60 10.10 0 25.10 3

146 Cao Hoàng Quân 14/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0355596137 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.25 3.75 2.00 10.00 0 25.00 3

147 Phạm Văn Nhanh 09/02/2007 Kinh Sóc Trăng 0382708906 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.25 3.75 3.00 11.00 0 25.00 3

148 Nguyễn Trúc Ly x 03/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0389375376 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.00 3.25 2.20 11.45 0 24.95 3

149 Lâm Thanh Thảo x 21/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0327194770 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.25 4.00 3.20 11.45 0 24.95 3

150 Nguyễn Quốc Kiệt 23/08/2008 Kinh Sóc Trăng 0985418804 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 3.50 4.00 3.80 11.30 0 24.80 3

151 Nguyễn Thị Thúy Quyên x 14/11/2009 Kinh Sóc Trăng 0357609391 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 5.25 4.00 3.00 12.25 0 24.75 3

152 Huỳnh Trường Khánh 15/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0398928731 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.50 3.75 4.00 12.25 0 24.75 3

153 Trần Hoài Thương 10/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0988318758 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.25 3.75 3.10 11.10 0 24.60 3

154 Lê Minh Phúc 23/10/2009 Kinh Sóc Trăng 0981450030 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 6.00 1.75 2.60 10.35 0 24.35 3

155 Huỳnh Dược Sỹ 22/05/2009 Kinh Bạc Liêu 0943443551 Phường Láng Tròn, TX Giá Rai, Bạc Liêu THPT Mỹ Hương MH HHN 5.00 4.00 1.80 10.80 0 24.30 3

156 Trần Thị Lưỡng x 02/04/2008 Kinh Sóc Trăng 0354369704 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN TS1 4.50 3.25 2.00 9.75 1 24.25 3

157 Đoàn Thị Yến Vân x 08/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0868532565 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.25 3.00 2.90 10.15 0 24.15 3

158 Lê Hữu Vàng 19/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0386656889 Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng THCS An Ninh MH AN 4.50 1.50 1.50 7.50 0 24.00 3

159 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên x 25/03/2009 Kinh Sóc Trăng 0373254245 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.50 1.75 2.70 8.95 0 23.95 3

160 Trần Ngọc Như Ý x 20/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0339797437 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.50 3.00 2.20 9.70 0 23.70 3

4/5



Văn Toán Anh

ĐIỂM BÀI THI Tổng 

điểm thi

Tổng điểm 

xét

Đợt 

xét
Ghi chú

Ưu 

tiên
Điện thoại Hộ khẩu HS trường NV1 NV2

Ưu 

tiên
STT Họ và tên Nữ Ngày sinh

Dân 

tộc
Nơi sinh

161 Trương Phú Nhiệm 09/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0334677142 Ấp Phước Lợi A, Xã Mỹ Phước, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Phước A MT MH 4.50 2.50 3.20 10.20 0 23.20 3

162 Phạm Thanh Nhã 15/02/2009 Kinh Sóc Trăng 0981277190 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 2.50 3.50 3.10 9.10 0 23.10 3

163 Dương Bích Thảo x 27/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0382840740 An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 3.50 2.00 3.50 9.00 0 23.00 3

164 Lê Trí Phú 07/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0968810101 Cầu Đồn - TT Huỳnh Hữu Nghĩa - Mỹ Tú - Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa HHN MH 4.00 3.00 2.20 9.20 0 22.70 3

165 Lê Thái Nguyên 15/10/2007 Kinh Sóc Trăng 0343833900 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 4.00 3.00 1.60 8.60 0 22.60 3

166 Cao Văn Khang 26/03/2009 Kinh Sóc Trăng 0378680316 Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Tú HHN MH 3.25 2.25 2.60 8.10 0 22.10 3

167 Lê Quang Đạt 24/08/2009 Kinh Sóc Trăng 0325493397 Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Tú HHN MH 2.75 2.75 2.50 8.00 0 22.00 3

168 Nguyễn Huỳnh Minh Thông 07/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0868710893 Trà Coi A, Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa HHN MH 2.50 3.00 2.40 7.90 0 21.90 3

169 Trần Ngọc Như Ý x 16/12/2008 Kinh Sóc Trăng 0329051153 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 3.25 2.75 2.20 8.20 0 21.70 3

170 Lê Thái Thành 26/07/2009 Kinh Sóc Trăng 0372446243 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH HHN 2.50 3.75 3.40 9.65 0 21.65 3

171 Nguyễn Văn Bé Bi 23/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0388592193 Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Tú HHN MH 3.00 3.00 1.50 7.50 0 21.50 3

172 Võ Quốc Trường 08/08/2009 Kinh Sóc Trăng 0777933997 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH AN 3.25 2.75 2.00 8.00 0 21.50 3

173 Lê Minh Tài 06/06/2009 Kinh Sóc Trăng 0354319013 Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS Thiện Mỹ MH TH 2.75 1.75 2.20 6.70 0 20.70 3

174 Đào Thiệu Khang 01/01/2008 Kinh Sóc Trăng 0354685630 Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THPT Mỹ Hương MH MT 3.25 2.00 1.50 6.75 0 20.25 3

175 Nguyễn Thị Mỹ Huyền x 13/04/2009 Kinh Sóc Trăng 0392712569 Ấp Phước Thọ C , xã Mỹ Phước, MT, ST THCS Mỹ Phước A HHN MH 2.50 1.50 2.20 6.20 0 20.20 3

176 Mai Thị Yến Nhi x 09/09/2009 Kinh Sóc Trăng 0329761553 Ấp Xà Lan, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS An Ninh AN MH 3.30 1.50 1.60 6.40 0 19.90 3

177 Trần Quyết Quang 20/07/2009 Kinh Sóc Trăng 0342912366 Ấp Chông Nô, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng THCS An Ninh AN MH 3.00 2.00 1.60 6.60 0 19.60 3

178 Sao Quốc Đại 02/12/2009 Kinh Sóc Trăng 0907355524 Phương Hòa 3, Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa HHN MH 2.00 1.75 3.00 6.75 0 19.25 3

Mỹ Hương, ngày 29 tháng 6 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Minh Thọ
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